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A. TRẮC NGHIỆM (4,0Đ)
Chọn đáp án đúng trong các câu sau 
Câu 1: Ampe kế dùng để làm gì?

A. Đo hiệu điện thế 


           B. Đo cường độ dòng điện

C. Đo chiều dòng điện 


D. Kiểm tra có điện hay không

Câu 2: Dùng dụng cụ nào sau đây để lấy hóa chất dạng bột?

A. dùng tay                                               B. dùng thìa 
C. dùng ống hút                                        D. dùng kẹp
Câu 3: Phản ứng tỏa nhiệt là:

A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh

B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh

C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh

D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ

Câu 4: Hòa tan đường vào nước là:

A. Phản ứng hóa học. 


B. Phản ứng tỏa nhiệt. 

C. Phản ứng thu nhiệt. 


D. Sự biến đổi vật lí.

Câu 5: CaO là oxide: 

A. Oxide acid 



B. Oxit base 


C. Oxit trung tính 


D. Oxit lưỡng tính

Câu 6: Oxide được chia thành mấy loại?

A. 1 

B. 2  


C. 3  


D. 4.

Câu 7: Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

A. Nitrogen 

B. Carbon 

C. Potassium.  

D. Phosphorus.

Câu 8: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

A. CaCO3 

B. Ca3(PO4)2 


C. Ca(OH)2 

D. CaCl2
Câu 9: Dung dịch HCl làm quỳ tím đổi sang màu
A. Đỏ

           B. Xanh


C. Vàng

D. Đen
Câu 10: Cho phương trình phản ứng: BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + Y + H2O.  Vậy Y là: 

A. CO 

B. CO2 


C. Cl2


D. H2
Câu 11: Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào liên quan đến áp suất khí quyển?

  
A. Các ống thuốc tiêm nếu bẻ một đầu rồi dốc ngược thuốc vẫn không chảy ra ngoài.

    
B. Các nắp ấm trà có lỗ nhỏ ở nắp sẽ rót nước dễ hơn.

    
C. Trên các nắp bình xăng của xe máy có lỗ nhỏ thông với không khí.

           D. Các ví dụ trên đều liên quan đến áp suất khí quyển.

Câu 12: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

    
A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.

   
 B. Con người có thể hít không khí vào phổi.

    
C. Chúng ta mở 1 lỗ nhỏ trên nắp bình nước để mở được vòi nước.

    
D. Vật rơi từ trên cao xuống.

Câu 13: Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một:

A. đơn vị trọng lượng chất đó. 


B. đơn vị khối lượng chất đó. 

C. đơn vị thể tích chất đó. 

          

 D. không có đáp án đúng. 

Câu 14: Niu tơn (N) là đơn vị của?

A. Áp lực. 

B. Áp suất. 

C. Năng lượng. 
D. Quãng đường. 

Câu 15: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

    
 A.  p = F/S 

B.  p = F.S 

C.  p = P/S        
D.  p = d.V

Câu 16: Áp xuất chất lỏng tác động theo phương nào vào vật ở trong lòng nó?

     
A. Chất lỏng gây áp xuất với áp lực vuông góc với mặt bị ép.

    
B. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

    
C. Chất lỏng gây áp xuất theo phương từ dưới lên.

           D. Chất lỏng chỉ gây áp xuất theo phương nằm ngang.

B. TỰ LUẬN ( 6,0 Đ )
Câu 17 (1,0 điểm):   Cân bằng các PTHH theo sơ đồ sau
1/
 Cu       +    O2    --->    CuO
2/
NaOH   +   MgSO4    --->      Mg(OH)2   +    Na2SO4
3/
Fe              +      Cl2     --->    FeCl3   
4/        Al2 O3     +    HCl    --->    AlCl3     +   H2O
Câu 18 (1,0 điểm): 
 Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với   2 lít  dung dịch acid HCl tạo thành dung dịch muối AlCl3 và giải phóng khí H2. 
a/ Viết PTHH của phản ứng.

b/ Tính nồng độ mol của dung dịch acid HCl  tham gia phản ứng.

Câu 19 (1,0 điểm): 
 Ở nhiệt độ 25oC, khi cho 12 gam muối X vào 20 gam nước, khuấy kĩ thì còn lại 7 gam muối không tan. Tính độ tan của muối X.

Câu 20 (2,0 điểm):

Đặt một bao gạo 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất.

Câu 21 (1,0 điểm):

Giải thích tại sao khi đi máy bay, trong giai doạn máy bay cất cánh ta cảm thấy hơi đau tức tai, đôi khi còn nghe thấy tiếng động trong tai?

( Cho: Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; O = 16; Na = 23 )
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A. TRẮC NGHIỆM (4,0Đ)
Mỗi câu lựa chọn đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/án
	B
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	A
	B


B. TỰ LUẬN (6,0Đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	17

(1đ)
	1/
 2 Cu       +    O2    (   2 CuO

2/
2 NaOH   +   MgSO4    (      Mg(OH)2   +    Na2SO4

3/
2 Fe              +    3  Cl2     (  2 FeCl3   
4/        Al2 O3     +   6 HCl    (  2  AlCl3     +  3 H2O
	0.25
0.25

0.25

0.25

	18 

(1,0)
	  a/           2 Al    +   6 HCl   (  2 AlCl3   +  3 H2  (1)
 b/      Có nAl = m : M = 5,4 : 27 = 0,2 mol
     Theo PT (1): nHCl = 6/2 nAl  = 3  . 0,2 = 0,6 mol

    Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

       CM = n : V = 0,6 : 2 = 0,3 (M)
	0.25

0.25

0.25

0.25

	19 

(1,0)
	-Số gam muối bị hòa tan là :
           12 – 7 = 5 (gam)

-Độ tan của muối X trong nước ở 250C là :

    S = mct : mH2O . 100 =  5 : 20 . 100 = 25 gam
	0.5

0.5

	20

(2,0)
	Trọng lượng của bao gạo là: 
          P1 = 10. m1 = 10.60 = 600 N

Trọng lượng của ghế là: P2 = 10. m2 = 10.4 = 40 N

Đổi 8 cm2 = 0,0008 m2 

Diện tích tiếp xúc của 4 chân ghế với mặt đất là:

     S =  4 . 0,0008 m2 = 0,0032 m2.

Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

p = [image: image2.png]


 = [image: image4.png]Py+P;



 = [image: image6.png]600+40
0.0032




 = 200 000 Pa = 200 000 N/m2
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25



	21
(1,0)
	Khi đi máy bay, trong giai doạn máy bay cất cánh ta cảm thấy hơi đau tức tai, đôi khi còn nghe thấy tiếng động trong tai vì:

        Khi máy bay cất cánh, độ cao tăng quá nhanh, áp suất khí quyển giảm đột ngột làm mất cân bằng giữa áp suất tai giũa và tai ngoài, đẩy màng nhĩ ra phía ngoài nên gây cảm giác hơi đau tức tai. 

        Nếu vòi nhĩ mở thông với tai giữa với họng hầu làm giảm áp suất không khí ở tai giữa màng nhĩ bị đẩy nhanh về vị trí cũ. Sự di chuyển nhanh của màng nhĩ gây ra tiếng động
	0.5

0.5


* Thống kê kết quả
	Lớp/SS
	Điểm
	Tổng

	
	< 3,5
	3,5-4,9
	5-6,4
	6,5-7,9
	8-10
	Trên TB
	Dưới TB

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8B-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8C-43
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